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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN XUÂN LỘC 
   TỈNH ĐỒNG NAI 
                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Bản án số: 81/2017/HSST 
Ngày: 24/7/2017 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   ----------------------- 
     TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC 

          

    Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:   

 - Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tuân 
 - Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Hoàng Thị Th Hường. 
2. Ông Lữ Quốc Toàn. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Dương - Thư ký Tòa án nhân dân 
huyện Xuân Lộc. 
 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên toà: 
Ông Nguyễn Văn Dũng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 24/7/2017, tại Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xét xử sơ thẩm vụ 
án hình sự thụ lý số: 56/2017/HSST ngày 22 tháng 5 năm 2017, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lương Văn Th; Sinh năm 1994 tại Đồng Nai; Nơi đăng ký 
HKTT: ấp 1A, xã H, huyện L, tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 
Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Trình độ học vấn:  8/12; Nghề nghiệp: thợ cắt tóc; 
Con ông Lương Thế Đ, sinh năm 1964 và bà Phạm Thị T, sinh năm 1966; Vợ, 
con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam từ ngày 23/3/2017, đến 
ngày 20/4/2017 được hủy bỏ biện pháp tạm giam cho tại ngoại. 

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 
* Người có quyền L và nghĩa vụ liên quan: 
1.Anh Nguyễn Thanh T, sinh năm 1987. Trú tại:  ấp 2, xã H, huyện L, tỉnh 

Đồng Nai.(vắng mặt) 
2. Anh  Lâm X, sinh năm 1989. Trú tại: ấp 3, xã X, huyện L, tỉnh Đồng 

Nai.(vắng mặt) 
3. Anh Đặng Hoàng L, sinh năm 1993. Trú tại: ấp 2, xã H, huyện L, tỉnh 

Đồng Nai.(vắng mặt) 
NHẬN THẤY 

 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc truy tố về hành vi 
phạm tội như sau: 

Vào lúc 14 giờ 10 phút, ngày 23/03/2017 tại quán cà phê Th Lịch thuộc 
ấp 1A, xã H, huyện L, tỉnh Đồng Nai; khi Lương Văn Th đang bán trái phép 
chất ma túy cho Nguyễn Thanh T - sinh năm 1987 ngụ tại ấp 2, xã H, huyện L, 
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tỉnh Đồng Nai thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an 
huyện Xuân Lộc phối hợp Công an xã H phát hiện bắt quả tang cùng tang vật có 
liên quan. 

Vật chứng thu giữ: 
- 01 (một) gói nilon, hàn kín, kích thước 0,5x02cm, bên trong có chứa các 

hạt tinh thể màu trắng, thu giữ trên người của Nguyễn Thanh T (M1). 
- 17 (mười bảy) gói nilon, hàn kín, kích thước 0,5x02cm và 01 (một) gói 

nilon màu trắng, hàn kín, kích thước 4x7cm, bên trong có chứa các hạt tinh thể 
màu trắng, do Th tự nguyện giao nộp (M2). 

- 01 (một) gói nilon, hàn kín, kích thước 2x3cm, bên trong chứa chất bột 
màu xanh, do Th tự nguyện giao nộp (M3). 
  - Số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). 
 - 01 (một) kéo kim loại màu trắng. 
 - 01 (một) bình thủy tinh màu nâu, cao 15cm, có gắn ống hút; 
 - 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO, đã cũ cùng sim số 
01682.721.653 

Quá trình điều tra, Lương Văn Th khai nhận: Th là đối tượng nghiện chất 
ma tuý (dạng ma túy tổng hợp). Vào tháng 03 năm 2017, Th đã hai lần đến khu 
vực quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh mua ma tuý tổng hợp của một 
thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch), mỗi lần mua 01 gói ma tuý tổng hợp 
với giá lần lượt là 650.000 đồng và 800.000 đồng. Sau đó, Th đem về nhà phân 
lẻ thành nhiều tép nhỏ để vừa sử dụng, vừa bán cho người nghiện trên địa bàn 
huyện L với giá mỗi tép từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng để kiếm lời. Th sử 
dụng số điện thoại 01682.721.653 để liên lạc bán ma túy cho các đối tượng 
nghiện. Th đã thực hiện hành vi bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng 
nghiện khác trên địa bàn huyện L như sau: 
 1/. Lương Văn Th đã bán ma túy cho người nghiện Lâm X, sinh năm 1989 
ngụ tại ấp 3, xã X, huyện L, tỉnh Đồng Nai được 02 lần, 03 tép ma túy, cụ thể:  
 - Lần 1: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20/03/2017, tại hẻm gần nhà Lâm X; 
Th bán cho X 01 tép ma túy với giá 200.000 đồng. 
 - Lần 2: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21/03/2017, tại gần sân chơi đá 
bóng thuộc ấp 1, xã H; Th bán cho X 02 tép ma túy với giá 500.000 đồng. 
 2/. Lương Văn Th đã bán ma túy cho người nghiện Nguyễn Thanh T - 
sinh năm 1987 ngụ tại ấp 2, xã H, huyện L, tỉnh Đồng Nai được 03 lần, 03 tép 
ma túy, cụ thể:  
 - Lần 1: Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 21/03/2017, tại hẻm gần nhà T; Th 
đã bán cho T 01 tép ma túy với giá 200.000 đồng. 
 - Lần 2: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/03/2017, tại hẻm gần nhà T; Th 
đã bán cho T 01 tép ma túy với giá 200.000 đồng nhưng T chưa trả tiền. 
 - Lần 3: Khoảng 14 giờ 10 phút ngày 23/03/2017, tại quán cà phê Thanh 
Lịch thuộc ấp 1A, xã H; Th đã bán cho T 01 tép ma túy với giá 200.000 đồng thì 
bị Công an bắt quả tang.  
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  3/. Ngoài ra, vào ngày 20/03/2017 tại nhà ở của Th, Th đã bán cho Đặng 
Hoàng L, sinh năm 1993 ngụ tại ấp 2, xã H, huyện L, tỉnh Đồng Nai được 01 
lần, 01 tép ma túy với giá 200.000 đồng nhưng L mua thiếu chưa trả tiền.  

Tổng cộng Lương Văn Th đã bán trái phép chất ma túy được 06 lần, 07 
tép ma túy thu L bất chính số tiền 900.000 đồng. 
 Tại bản Kết luận giám định số 91/PC54-GĐMT ngày 28/03/2017 của 
Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận:  

 - Tinh thể màu trắng chứa trong mẫu (M1) được niêm phong gửi đến giám 
định, có trọng lượng là 0,0754 gam, có Methamphetamine. Methamphetamine là 
chất ma túy nằm trong Danh mục II, số thứ tự 67, Nghị định 82 ngày 19/7/2013 
của Chính phủ. 

- Tinh thể màu trắng chứa trong mẫu (M2) được niêm phong gửi đến giám 
định, có trọng lượng là 2,3207 gam, có Methamphetamine. Methamphetamine là 
chất ma túy nằm trong Danh mục II, số thứ tự 67, Nghị định 82 ngày 19/7/2013 
của Chính phủ. 

- Chất bột màu xanh chứa trong mẫu (M3) được niêm phong gửi đến giám 
định, có trọng lượng là 0,2032 gam, không tìm thấy thành phần ma túy, tiền chất 
nằm trong danh mục chất ma túy ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-
CP và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Mẫu M1 và M3 đã sử dụng hết trong công tác giám định. Mẫu vật còn lại 
sau giám định có trọng lượng là M2 = 2,2604 gam được niêm phong. 

Tại bản cáo trạng số: 74/CT-VKS-HS ngày 18/5/2017 của Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Xuân Lộc truy tố bị cáo Lương Văn Th, về tội: "Mua bán trái 
phép chất ma túy" theo điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc giữ nguyên 
cáo trạng và đề nghị: xử phạt bị cáo Lương Văn Th từ 05 đến 06 năm tù. 

Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định. 
Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 
kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 
Tại phiên tòa bị cáo Lương Văn Th khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như sau: Khoảng 14 giờ 10 phút ngày 23/03/2017 tại quán cà phê Thanh Lịch 
thuộc ấp 1A, xã H, huyện L, tỉnh Đồng Nai; Công an huyện Xuân Lộc bắt quả 
tang Lương Văn Th đang có hành vi mua bán trái phép cho Nguyễn Thanh T 01 
tép ma túy với giá 200.000 đồng. Thu giữ trong người Th 17 (mười bảy) gói 
nilon, hàn kín, kích thước 0,5 x 02cm và 01 (một) gói nilon màu trắng, hàn kín, 
kích thước 4x7cm, bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng, do Th tự 
nguyện giao nộp. Quá trính điều tra Th khai nhận đã bán trái phép chất ma túy 
cho Nguyễn Thanh T, Lâm X và Đặng Thành L được 06 lần, 07 tép ma túy thu 
L bất chính số tiền 900.000 đồng. 
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 Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng, biên bản bắt 
người phạm tội quả tang, các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập trong hồ sơ vụ 
ánvà bản kết luận giám định. Như vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ kết luận 
bị cáo Lương Văn Th đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” tội phạm và 
hình phạt được quy định tại Điều 194 Bộ luật hình sự.   

Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo nhận thấy: 
Mặc dù bị cáo biết rõ ma túy là một loại biệt dược được Nhà nước thống 

nhất quản lý hết sức chặt chẽ, mọi hành vi liên quan trái phép đến ma túy đều bị 
Nhà nước nghiêm cấm, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm bằng luật Bộ luật hình 
sự. Nhưng chỉ vì muốn có ma túy để sử dụng cho bản thân, bị cáo đã thực hiện 
hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo đã 06 lần bán ma túy cho các đối 
tượng nghiện thuộc trường hợp “Phạm tội nhiều lần” là tình tiết định khung hình 
phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đi ngược lại với lợi ích chung 
của xã hội. Việc mua bán trái phép chất ma túy là gieo rắc cái chết trắng cho 
mọi người, gây ra bao nỗi đau, lo sợ cho cộng đồng và xã hội, vì ma túy là 
nguyên nhân dẫn đến những thiệt hại về tài sản, tiền của, sự ổn định bền vững 
của gia đình. Ngoài ra ma túy còn là nguồn lây lan nhiều căn bệnh nguy hiểm, 
làm suy đồi đạo đức xã hội, đe dọa sự tồn vong của giống nòi, là nguyên nhân 
gia tăng các loại tội phạm về hình sự. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt tù 
nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục 
và phòng ngừa chung.  

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai 
báo, ăn năn hối cải; tự nguyện khai báo về những lần phạm tội trước; tác động gia 
đình tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính; năm 2013 bị tai nạn giao thông bị 
vỡ lách độ IV, vỡ gan độ I do chấn thương; ông nội là người có công trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nghĩ nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt 
cho bị cáo khi quyết định hình phạt. 

Đối với Nguyễn Thanh T, Lâm X và Đặng Hoàng L đã có hành vi sử 
dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc 
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp. 
  Đối với người Th niên đã bán ma túy cho bị cáo Th ở thành phố Hồ Chí 
Minh, do chưa xác định được nhân thân lai lịch nên tách ra tiếp tục điều tra, 
xử lý sau. 
 * Vật chứng vụ án: 01 phong bì được niêm số 91/PC54-GĐMT ngày 
28/03/2017 cuûa Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai; 01 (một) kéo 
kim loại màu trắng; 01 (một) bình thủy tinh màu nâu, cao 15cm, có gắn ống hút 
và 01 sim điện thoại số 01682.721.653 không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu 
hủy. 
 Đối với 01 điện thoại di động hiệu OPPO, đã cũ; số tiền 900.000 đồng 
(Chín trăm ngàn đồng) là tiền thu lợi bất chính nên tịch thu sung quỹ nhà 
nước.  

* Về án phí: bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm. 
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 Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Lương Văn Th phạm tội “Mua bán trái phép chất ma 
túy”. 

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 
Bộ luật hình sự; Điều 228 Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Xử phạt: bị cáo Lương Văn Th 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
24/7/2017, nhưng được trừ đi thời gian đã tạm giữ, tạm giam trước đây từ ngày 
23/3/2017 đến ngày 20/4/2017. 

Bắt tạm giam bị cáo Lương Văn Th ngay sau khi tuyên án để đảm bảo thi 
hành án. 

Vật chứng: Áp dụng Điều 41, 42 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng 
hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì được niêm số 91/PC54-GĐMT ngày 
28/03/2017 cuûa Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai; 01 (một) kéo 
kim loại màu trắng; 01 (một) bình thủy tinh màu nâu, cao 15cm, có gắn ống hút 
và 01 sim điện thoại số 01682.721.653. 

Tịch thu sung công: 01 điện thoại di động hiệu OPPO, đã cũ; số tiền 
900.000 đồng (Chín trăm ngàn đồng). (Đặc điểm tang vật theo biên bản giao 
nhận vật chứng, biên lai thu tiền ngày 22/5/2017). 

Về án phí: Buộc bị cáo Lương Văn Th nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn 
đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày 
tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong 
hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết. 

 
Nôi nhaän : 
- TAND. T.Ñoàng Nai; 
- VKSND T.Ñoàng Nai; 
- Sở tư pháp T. Đồng Nai; 
- Coâng an H.Xuaân Loäc; 
- VKSND H.Xuaân Loäc; 
- Chi cục THADS H.Xuaân Loäc; 
- Nhöõng ngöôøi tham gia toá tuïng; 
- Hoà sô thi haønh aùn; 
- Löu AV, HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
    Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa 

 
 
 

Đã Ký 
 
 

   Phạm Tuân  
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